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   A. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
	STT
	Tên đề tài
	Mục tiêu
	Dự kiến kết quả
	Thời gian thực hiện

	I
	Trồng trọt, BVTV, Đất - Phân bón
	
	

	1. 
	Nghiên cứu chọn tạo giống lúa ngắn ngày năng suất cao phù hợp cho vùng sinh thái Nam Trung bộ
	Chọn tạo được giống lúa mới có năng suất đạt 60 – 75 tạ/ha, thời gian sinh trưởng 90-100 ngày, phù hợp vùng sinh thái Nam Trung bộ góp phần tăng thu nhập cho người trồng lúa và đảm bảo an ninh lương thực.    
	- 2-3 giống lúa mới năng suất  đạt 60-75 tạ/ha, thời gian sinh trưởng 90 – 100 ngày, chống chịu một số sâu bệnh hại chính (được công nhận cho sản xuất thử/chính thức).

- 2-3 qui trình kỹ thuật thâm canh cho các giống lúa mới.

- 4-6 mô hình, mỗi mô hình 2- 3 ha, năng suất tăng 10-15% so với sản xuất đại trà.
	2010-2012

	2. 
	Nghiên cứu và phát triển giống lúa mùa đặc sản và lúa cải tiến theo hướng GAP tại vùng đồng bằng sông Cửu Long
	Duy trì và phát triển được một số giống lúa mùa đặc sản địa phương và lúa cải tiến theo hướng GAP ở vùng đồng bằng sông Cửu Long nhằm tăng khả năng cạnh tranh và giá trị của lúa gạo hàng hoá trên thị trường quốc tế và trong nước
	- Phục tráng 1- 2 giống lúa mùa đặc sản và tuyển chọn 2-3 giống lúa cải tiến phù hợp cho sản xuất theo hướng GAP.

- 1-2 qui trình sản xuất theo hướng GAP cho nhóm lúa mùa đặc sản và lúa cải tiến (công nhận cấp Bộ).

- 2-3 mô hình sản xuất lúa mùa đặc sản và lúa cải tiến, quy mô 2-3 ha/mô hình theo hướng GAP.
	2010-2012

	3. 
	Nghiên cứu chọn tạo giống và biện pháp canh tác đậu xanh  cho các vùng trồng chính
	Chọn tạo được giống đậu xanh có năng suất đạt 15-20 tạ/ha, chất lượng tốt, chống chịu với một số sâu bệnh hại chính và xây dựng được biện pháp canh tác tổng hợp cho một số vùng trồng chính (miền Bắc, miền Trung và ĐBSCL)
	- 2-3 giống đậu xanh năng suất cao (15-20 tạ/ha), chất lượng tốt, thích hợp cho sản xuất đậu xanh ở một số vùng trồng chính (được công nhận cho sản xuất thử/chính thức).

- 2-3 qui trình kỹ thuật canh tác đậu xanh tổng hợp cho một số vùng trồng chính (miền Bắc, miền Trung và ĐBSCL)

- 2-3 mô hình sản xuất đậu xanh, mỗi mô hình 1-2 ha, hiệu quả kinh tế tăng 10-15%.
	2010-2012

	4. 
	Nghiên cứu ảnh hưởng và giải pháp khắc phục của sự xâm nhiễm mặn đến năng suất, chất lượng của một số cây trồng chính (lúa, khoai, đậu đỗ...) ở vùng đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ 
	Xác định được ảnh hưởng độ nhiễm mặn đến năng suất, chất lượng một số cây trồng chính (lúa, khoai, đậu đỗ...) ở vùng đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ, đồng thời xác định các giải pháp khắc phục tác động do nhiễm mặn, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất cây trồng trên đất nhiễm mặn
	- 01 báo cáo về ảnh hưởng của sự nhiễm mặn đến năng suất, chất lượng của một số cây trồng chính (lúa, khoai, đậu đỗ...) ở vùng ĐBSH và BTB.

- Xác định được 1-2 giống cho mỗi loại cây (lúa, khoai, đậu đỗ...) cho năng suất tăng 15 – 25% so với đối chứng, thích hợp cho vùng đất nhiễm mặn.

- 2 – 3 mô hình/cây/vùng, mỗi mô hình 1- 2 ha, năng suất và hiệu quả kinh tế tăng 15- 25% trong điều kiện bị nhiễm mặn. 
	2010-2012

	5. 
	Nghiên cứu chọn tạo giống vừng năng suất cao, chất lượng tốt cho các vùng trồng chính ở Việt Nam
	Chọn tạo và phát triển được giống vừng có năng suất cao, chất lượng tốt, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất vừng tại một số vùng trồng chính ở Việt Nam. 
	- 2 -3 giống vừng có năng suất cao hơn giống đang trồng phổ biến tại địa phương 10 – 15%, chất lượng tốt (ít tách quả, hàm lượng dầu đạt >30%...) chống chịu với một sâu bệnh hại chính (được công nhận cho sản xuất thử/chính thức).

- 2-3 qui trình kỹ thuật canh tác cho các giống vừng mới.

- 2-3 mô hình sản xuất giống vừng mới, qui mô 1- 2 ha/mô hình, năng suất cao hơn giống phổ biến 10 – 15%.
	2010-2012

	6. 
	Nghiên cứu chọn tạo giống khoai tây kháng bệnh mốc sương và ghẻ củ phục vụ cho chế biến công nghiệp
	Chọn tạo được giống khoai tây kháng bệnh mốc sương và ghẻ củ, có năng suất tăng 10-15%, đạt yêu cầu chế biến công nghiệp, thích hợp với các vùng sản xuất khoai tây chính của Việt Nam
	- 1- 2 giống khoai tây năng suất cao (tăng 10-15%),  kháng bệnh mốc sương (cấp 1 – 2), ghẻ củ (cấp 1 – 2), hàm lượng tinh bột đạt > 20%, đáp ứng tiêu chuẩn chế biến công nghiệp (được công nhận cho sản xuất thử/chính thức).

- 1-2 qui trình kỹ thuật canh tác cho các giống mới.

- 2 - 3 mô hình sản xuất giống khoai tây mới, quy mô 1-2 ha/mô hình tại các vùng sản xuất khoai tây chính.
	2010-2013

	7. 
	Nghiên cứu chọn tạo giống cam, bưởi cho các tỉnh phía Bắc
	- Chọn tạo được một số dòng/giống cam, bưởi mới có triển vọng cho năng suất cao, chất lượng quả tốt, trồng phù hợp trong điều kiện sinh thái các tỉnh phía Bắc 

- Tạo được nguồn vật liệu khởi đầu mới phục vụ công tác chọn tạo giống cam, bưởi  cho các tỉnh phía Bắc.


	- 1-2 dòng/giống mới triển vọng (được khảo nghiệm diện rộng/sản xuất thử) cho mỗi chủng loại (cam, bưởi), cho năng suất cao hơn 10 – 15% so với các giống đang trồng phổ biến, chất lượng quả tốt, ít hạt và trồng phù hợp cho các tỉnh phía Bắc.

- Tạo được tập đoàn gồm 5-7 tổ hợp lai có triển vọng cho mỗi chủng loại (cam, bưởi), có khả năng sinh trưởng khoẻ, chất lượng quả tốt và tiềm năng năng suất cao.

- Tạo được tập đoàn các dòng đột biến (mỗi loại từ 4000-5000 cá thể); xác định được một số cá thể đột biến có triển vọng sử dụng cho các nghiên cứu chọn tạo giống tiếp theo.
	2010-2014

	8. 
	Nghiên cứu chọn tạo giống bơ cho các tỉnh phía Bắc


	Chọn tạo được giống bơ có năng suất cao, chất lượng tốt, phù hợp cho các tỉnh phía Bắc.
	- 1-2 dòng bơ có năng suất, chất lượng cao phù hợp cho các tỉnh phía Bắc (được khảo nghiệm diện rộng).

- Bổ sung 3-5 tổ hợp lai, mỗi tổ hợp 5000-6000 cá thể vào tập đoàn nghiên cứu.
	2010-2014

	9. 
	Nghiên cứu chọn tạo và phát triển giống hoa cho miền Trung


	Chọn tạo và phát triển được một số giống hoa (Cúc, hồng, đồng tiền, lily), chất lượng tốt, phù hợp với điều kiện các tỉnh miền Trung.


	- 1-2 giống hoa cho mối chủng loại, chất lượng tốt, phù hợp với điều kiện vùng miền Trung (công nhận cho sản xuất thử/chính thức).

- 1-2 quy trình thâm canh cho mỗi loại hoa, đảm bảo chất lượng tốt, phù hợp với điều kiện sinh thái miền Trung.

- 1-2 mô hình cho mỗi loại hoa mới chọn tạo, quy mô 0,5 ha/mô hình.
	2010-2012

	10. 
	Nghiên cứu chọn tạo giống mía năng suất cao, chất lượng tốt, phù hợp với đất gò đồi ở miền Trung và Tây Nguyên
	Chọn tạo và phát triển được giống mía có năng suất ≥ 100 tấn/ha, ≥ 12CCS, chịu hạn tốt, ít sâu bệnh thích hợp với đất gò đồi ở miền Trung và Tây Nguyên.


	-  1-2 giống mía mới cho mỗi vùng, năng suất  ≥ 100 tấn/ha, trữ đường ≥ 12CCS, chịu hạn tốt ít sâu bệnh (được công nhận cho sản xuất thử/chính thức).

- Quy trình thâm canh cho các giống mới.

- 1-2 mô hình/giống, quy mô 3-5 ha/mô hình.
	2010-2012

	11. 
	Nghiên cứu chọn tạo giống chè có hàm lượng axit amin và đường khử cao cho chế biến chè xanh và chè Olong
	Chọn tạo được dòng chè có hàm lượng axít amin và đường khử cao, phát triển tốt trong điều kiện sinh thái tại các vùng trồng chè chính của Việt Nam để chế biến chè xanh và chè Olong. 
	- Tập đoàn bao gồm các tổ hợp lai chè có hàm lượng axít amin và đường khử cao.

- Chọn tạo được 2 -3 dòng chè có hàm lượng axít amin >2,5%, đường khử >2%.

- 1-2 dòng chè mới có triển vọng (được khảo nghiệm diện rộng).
	2010-2013

	12. 
	 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý sản xuất lúa ở  vùng đồng bằng sông Cửu Long
	Sử dụng Hệ thống thông tin địa lý (GIS–GeographicInformation System) để quản lý các dữ liệu về sản xuất lúa ở  vùng ĐBSCL.


	- 01 phần mềm mở có thể cập nhật thường xuyên thông tin về các dữ liệu tình hình sản xuất lúa (diện tích đất lúa, cơ cấu giống, dự báo năng suất, tình hình dịch hại…) đối với các trà lúa ở các tỉnh ĐBSCL. 

-  01 bản đồ hiện trạng diện tích đất lúa; 01 bản đồ dự báo năng suất lúa; 01 bản đồ cảnh báo nguy cơ dịch hại trên lúa ở ĐBSCL.

- Đào tạo, tập huấn ứng dụng GIS trong quản lý sản xuất lúa cho 200-250 lượt cán bộ quản lý ở ĐBSCL.
	2010-2012

	13. 
	Nghiên cứu áp dụng biện pháp sinh học giải quyết ô nhiễm kim loại nặng trong đất và nước cho các vùng chuyên canh  rau ở miền Đông Nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long
	Xác định được các giải pháp sinh học (vi sinh vật và thực vật) nhằm góp phần giải quyết ô nhiễm kim loại nặng (As, Cd, Pb, Hg) trong đất và nước, nâng cao chất lượng sản phẩm rau và bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng và người trồng rau ở vùng ĐNB và ĐBSCL.


	- 1-2 chủng VSV, 1-2 loài thực vật có khả năng phân huỷ và hấp thu kim loại nặng (As, Cd, Pb, Hg), giảm thiểu ô nhiễm kim loại nặng trong đất và nước trên 50% so với đối chứng.

- 1-2 chế phẩm VSV phân huỷ kim loại nặng (As, Cd, Pb, Hg).

- Quy trình ứng dụng biện pháp sinh học (VSV và thực vật) giảm thiểu ô nhiễm kim loại nặng cho đất trồng rau tại một số vùng chuyên canh ở ĐNB và ĐBSCL.

- 2-3  mô hình ứng dụng biện pháp sinh học, quy mô 0,5-1ha/mô hình.
	2010-2013

	II
	Chăn nuôi -Thú y 
	
	
	

	14. 
	Nghiên cứu nhu cầu năng lượng, axit amin và chế độ nuôi dưỡng của lợn hậu bị Yorkshire, Landrace và cái lai YL, LY để nâng cao khả năng sinh sản ở 3 vùng sinh thái (Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ và miền Trung)
	Đưa ra các quy trình nuôi dưỡng phù hợp cho các giống lợn Yorkshire, Landrace và cái lai YL, LY nhằm nâng cao khả năng sinh sản ở 3 vùng sinh thái khác nhau 
	- Xác định nhu cầu năng lượng, AA và chế độ nuôi dưỡng cho lợn cái HB Y, L, LY, YL ở 3 vùng sinh thái khác nhau ĐBSH và Đông Nam Bộ và miền Trung).

- Nâng cao năng suất sinh sản của lợn nái ở 3 vùng sinh thái khác nhau 5-10%.

- Xây dựng các quy trình nuôi dưỡng phù hợp với các giống lợn trên ở 3 vùng sinh thái khác nhau 
	2010-2012

	15. 
	Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn, khẩu phần và chế độ ăn phù hợp cho các nhóm bò sữa lai (>75% HF) và bò HF thuần năng suất cao 


	Nâng cao năng suất của bò sữa cao sản (>4500 kg/chu kỳ đối với bò lai và >5200 kg/chu kỳ đối với bò thuần) nuôi tại các vùng sinh thái, kinh tế - xã hội khác nhau lên thêm >10%.
	- Tiêu chuẩn ăn (vật chất khô, năng lượng và protein) phù hợp cho bò lai > 75% HF và bò HF thuần trong giai đoạn cuối mang thai và các giai đoạn của chu kỳ sữa.

- Một số dạng khẩu phần và chế độ ăn phù hợp với bò lai >75% HF và HF thuần cao sản nuôi tại các vùng sinh thái, kinh tế-xã hội khác nhau.   

- 3 mô hình chăn nuôi bò sữa cao sản áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới của đề tài với chi phí thấp nhất và cho năng suất sữa tăng >10%.
	2010-2013

	16. 
	Đánh giá các yếu tố tác động của dịch Lở mồm long móng (LMLM), dịch Tai xanh và đề xuất các giải pháp kỹ thuật, chính sách và tổ chức phát triển ngành hàng chăn nuôi lợn ở nước ta 

	Đánh giá các yếu tố lây lan dịch bệnh và mức độ ảnh hưởng của dịch LMLM và Tai xanh ở lợn làm cơ sở đề xuất các chính sách, giải pháp phòng chống để giảm thiểu tác động  và lây lan 2 lại bệnh này


	- Xác định được các yếu tố (kỹ thuật, kinh tế-xã hội, môi trường, vv).ảnh hưởng đến sự lây lan dịch LMLM và tai xanh trong chăn nuôi lợn 

- Đánh giá mức độ ảnh hưởng (trực tiếp và gián tiếp) của dịch LMLM và bệnh tai xanh cũng như những biện pháp phòng trừ đến sinh kế của các tác nhân tham gia ngành hàng lợn;

- Đánh giá mức độ áp dụng các biện pháp phòng từ dịch bệnh ở các tác nhân tham gia ngành hàng lợn.

- Đề xuất các giải pháp và chính sách quản lý công tác phòng chống dịch bệnh để giảm thiểu tác động và lây lan 2 loại bệnh này.

- Xây dựng được 3 mô hình chăn nuôi lợn Bắc, Trung ,Nam phạm vi xã/liên xã đảm bảo an toàn dịch bệnh. 
	2010-2012

	17. 
	Nghiên cứu các yếu tố kinh tế-kỹ thuật-xã hội và môi trường ảnh hưởng đến việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi vào sản xuất ở 5 vùng chăn nuôi (Đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, miền núi phía Bắc và Miền Trung) 
	Đề xuất được các giải pháp chính sách thúc đẩy công tác ứng dụng các TBKT trong sản xuất chăn nuôi nhằm tăng năng suất và hiệu quả chăn nuôi góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn.


	- Đánh giá hiện trạng ứng dụng các TBKT chăn nuôi ở các phương thức chăn nuôi nhỏ hộ gia đình và chăn nuôi trang trại ở các vùng chăn nuôi trọng yếu ở Việt Nam.

- Xác định được các yếu tố kinh tế-kỹ thuật-xã hôi và môi trường ảnh hưởng đến việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi ở hộ gia đình/trang trại chăn nuôi.

- Đề xuất các giải pháp chính sách thúc đẩy công tác ứng dụng các TBKT trong sản xuất chăn nuôi

- Xây dựng được quy trình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất phù hợp với điều kiện sinh thái của từng vùng.

- Xây dựng được các mô hình ứng dụng nhanh, bền vững các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất tại miền Bắc, miền Trung và Miền Nam.
	2010-2012

	18. 
	Chọn lọc tạo hai dòng vịt cao sản hướng thịt (dòng trống và dòng mái) cung cấp cho sản xuất tại các tỉnh phía Nam
	Tạo được dòng trống và dòng mái có năng xuất cao hơn 2 dòng V12 và V17 5-7%


	- Dòng trống: 

   + Tiến bộ di truyền (∆G) về chọn lọc khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi là 30-50 gam;

   + Khối lượng 7 tuần tuổi (nuôi theo chế độ khảo sát ăn tự do): Vịt trống 3400 gam, vịt mái 3250 gam (cao hơn các dòng trống cũ 3-5%). Khối lượng vào đẻ (nuôi theo quy trình giống) vịt trống 4-4,2kg/con, vịt mái 3,6-3,7 kg/con).

   + Năng suất trứng: 185 quả/mái/42 tuần đẻ; -Tỷ lệ phôi: 90%, tỷ lệ nở trên tổng số 71%.

- Dòng mái:

   + Tiến bộ di truyền (∆G) về chọn lọc năng suất trứng: 1-1,5 quả;

   + Khối lượng vào đẻ (nuôi theo quy trình giống): Vịt trống 3,65 kg/con và vịt mái 3,3 kg/con;

   + Năng suất trứng: 210 quả/mái/42 tuần đẻ (cao hơn các dòng mái cũ 3-5%);

   + Tỷ lệ phôi: 95%, tỷ lệ nở trên tổng số 74%.

- Vịt bố mẹ: Năng suất trứng 210 quả/mái/42 tuần đẻ (cao hơn vịt bố mẹ VSM2 cải tiến và VSM3 là 5-10 quả/mái); khối lượng trứng 88-90 gam (hiện nay là 88 gam), tỷ lệ phôi 95-97% và tỷ lệ nở trên tổng số 74-75%, tiêu tốn thức ăn cho 10 quả trứng 3,6 kg.

- Vịt thương phẩm: Khối lượng 7 tuần tuổi: Từ tổ hợp chéo 2 dòng V22 và V27 là 3,1-3,15 kg/con, từ tổ hợp 4 dòng là 3,2-3,3 kg/con;  tiêu tốn thức ăn cho 1 kg tăng trọng 2,45-2,5 kg.
	2010-2013

	19. 
	Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật về giống và nuôi dưỡng để nâng cao tỷ lệ mỡ giắt trong thịt lợn 
	Xác định được dòng lợn và tạo tổ hợp lai thương thẩm có tỷ lệ mỡ giắt trong thịt cao với khẩu phần và phương thức nuôi dưỡng phù hợp.
	- Xác định được tỷ lệ mỡ giắt của các giống lợn hiện có.

- Tạo được tổ hợp lai có tỷ lệ mỡ giắt  >3%. 

- Xác định được khẩu phần và phương thức nuôi dưỡng phù hợp.
	2010-2013

	20. 
	Nghiên cứu ứng dụng phương pháp đánh giá di truyền tiên tiến để chọn lọc nâng cao năng suất, chất lượng đàn lợn thuần và góp phần xây dựng hệ thống giống lợn Quốc gia.
	- Xác định được giá trị giống để chọn lọc cải thiện năng suất chất lượng một số giống lợn thuần (YY, LL, DD&PP) tại các cơ sở giống lợn

- Thiết lập được hệ thống quản lý giống lợn thống nhất giữa các trại giống nhằm xây dựng hệ thống quản lý giống lợn Quốc gia.
	- Lựa chọn được phương pháp ước tính giá trị giống  thích hợp.

- Tiến bộ di truyền tổng thể của đàn giống thuần sau 5 năm nghiên cứu:  Số SS sống: 0,15-0,3 con/ổ; KL21 ngày tuổi: 2,5-7,5 kg/ổ; Tuổi đạt 90 kg giảm: 5 –10 ngày; Mỡ lưng giảm: 0,25-0,5 mm; Tỷ lệ thịt nạc 58-60% lúc 90kg

- Thiết lập được hệ thống giống cho các trại giống lợn trong hệ thống giống gốc.
- Bước đầu thiết lập được cơ sở dữ liệu giống và hệ thống giống lợn.
	2010-2014

	21. 
	Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh vật  tổng hợp để xử lý độn lót nền chuồng nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và chống ô nhiễm trong chăn nuôi gà tập trung


	Tạo được chế phẩm vi sinh tổng hợp sử dụng trong chăn nuôi gà nhằm giảm thiểu ô nhiễm và các vi sinh vật có hại trong chuồng nuôi, nhờ đó giảm tỷ lệ mắc bệnh ở gà, kéo dài thời gian sử dụng đệm lót nền chuồng, nâng cao hiệu quả kinh tế chăn nuôi tạo sản phẩm chăn nuôi sạch. 


	a. Sản xuất được được chế phẩm vi sinh vật tổng hợp đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Giảm thiểu vi sinh vật gây hại, mùi hôi và trên 50% hàm lượng các khí độc trong chuồng nuôi (NH3 và H2S)

-  Giảm thiểu độ ẩm ướt của độn lót chuồng nuôi, do đó kéo dài được thời gian sử dụng đệm lót chuồng thêm ít nhất là 15 ngày.

- Nâng cao hiệu quả kinh tế chăn nuôi do: 

  + Gà sinh trưởng nhanh (tăng trong thêm trên 5%),  sinh sản tốt hơn tỷ lệ đẻ trứng tăng thêm trên 5%).

  + Hiệu quả sử dụng thức ăn tốt nên giảm được tiêu tốn và chi phí thức ăn 5-7%

  + Giảm tỷ lệ mắc bệnh nên giảm chi phí về thuốc thú y 70-80%.

  + Giảm 70-85% chi phí công lao động thay độn lót nền chuồng  và giảm 50-60%  chi phí độn lót chuồng.

b. Xây dựng được qui trình công nghệ kỹ thuật cao để sản xuất chế phẩm có chất lượng tốt và ổn định với giá thành hợp lý nhằm cung cấp cho nhu cầu chăn nuôi

c. Xây dựng được quy trình sử dụng chế phẩm có chất lượng tốt và ổn định với giá thành hợp lý nhằm cung cấp cho nhu cầu chăn nuôi.
	2010-2012

	22. 
	Chọn tạo một số tổ hợp ong lai của Apis mellifera có năng suất cao và kháng bệnh ấu trùng túi (Sacbrood) ở Việt Nam
	Chọn tạo các tổ hợp ong lai và đề xuất các phương thức nuôi ong thích hợp góp phần thức đẩy chăn nuôi ong ở Việt Nam
	- Chọn lọc và nhân thuần 2 phân loài (A.Lygustica và A.Carnica) ở Việt Nam và làm tươi máu để nâng cao năng suất và chất lượng của 2 phân loài trên.

- Chọn tạo được 3-5 tổ hợp lai  có năng suất và khả năng kháng bệnh cao hơn 20-25%

- Xác định các phương thức nuôi ong thích hợp để đạt được năng suất và chất lượng cao
	2010-2012

	23. 
	Nghiên cứu sử dụng rơm lúa trong chăn nuôi bò thịt, bò sữa ở qui mô vừa và quy mô công nghiệp
	Sử dụng hiệu quả rơm lúa (tươi, khô) góp phần tăng nguồn thức ăn thô và giảm giá thành chăn nuôi, chủ động thức ăn trong mùa khô/ mùa đông ở nước ta.


	- Tổng quan về tình hình nghiên cứu sử dụng rơm trong chăn nuôi gia súc nhai lại trên thế giới và Việt nam. 

- Đánh giá được các nguyên nhân cản trở việc sử dụng rơm trong chăn nuôi. 

- Xây dựng được 2-3 qui trình công nghệ chế biến, bảo quản rơm lúa (khô, tươi) áp dụng được ở qui mô chăn nuôi vừa và công nghiệp cho 3 vùng sinh thái (ĐBSH, ĐBSCL, miền Trung).

- Các biện pháp nâng cao khả năng sử dụng rơm. 

- Xây dựng được 3 mô hình sử dụng rơm có hiệu quả cao.
	2010-2012

	III
	Cơ điện Nông nghiệp & Công nghệ sau thu hoạch
	
	

	24. 
	Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy thu hoạch  mía rải hàng cỡ nhỏ cho vùng nguyên liệu đồng bằng sông Cửu Long
	Tạo ra mẫu máy thu hoạch mía rải hàng cỡ nhỏ cho vùng đồng bằng sông Cửu Long 
	- Quy trình canh tác mía phù hợp cho cơ giới hoá thu hoạch.
- Bộ bản vẽ thiết kế.
- Mẫu máy:

    + Năng suất: 0,1-0,2 ha/h 

    + Làm việc ổn định
	2010-2011

	25. 
	Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy cấy mạ thảm tốc độ cao
	Tạo ra mẫu máy cấy mạ thảm tốc độ cao phù hợp với điều kiện Việt Nam
	- Quy trình làm đất phù hợp cho cấy mạ thảm.
- Bộ bản vẽ thiết kế.
- Công nghệ chế tạo cụm chi tiết và chi tiết chủ yếu.
- Mẫu máy:

     + Tự hành 4 bánh.

     + Năng suất: 0,25-0,3 ha/h.
     + Làm việc ổn định.
	2010-2012

	26. 
	Nghiên cứu sản xuất một số thực phẩm  chức năng cho người bệnh tiểu đường từ lá dâu tằm
	Có được một số thực phẩm chức năng cho người bệnh tiểu đường từ lá dâu tằm
	- Quy trình công nghệ sản xuất bột lá dâu tằm chứa hàm lượng hoạt chất chức năng DNJ 0,5-1 %.
- Quy trình công nghệ sản xuất 03 thực phẩm chức năng cho người bệnh tiểu đường từ bột lá dâu tằm chứa hoạt chất chức năng DNJ.
- Thực phẩm chức năng chứa DNJ từ lá dâu tằm cho người bệnh tiểu đường, đảm bảo tiêu chuẩn VSATTP: 

      + 5 kg trà chức năng: loại túi lọc, chứa 5 mg DJN/túi 

      + 5 kg bột uống liền: chứa 10 mg DNJ/gói 5 gam  

      + 10.000 viên nén 250 - 500 mg chứa 5 -10 mg DNJ/viên 

- Các sản phẩm phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền  công nhận là thực phẩm chức năng. 
	2010-2012

	27. 
	Nghiên cứu ứng dụng động cơ gió bơm nước trong sản xuất muối tại các đồng muối phơi nước 
	Xây dựng được mô hình ứng dụng động cơ gió bơm nước tại đồng muối phơi nước
	- Mẫu động cơ gió kết hợp với bơm nước phù hợp có lưu lượng 15-20m3/h.
- Mô hình ứng dụng có hiệu quả tại đồng muối phơi nước.
	2010-2011

	28. 
	Nghiên cứu sản xuất vật liệu mới và phương pháp thi công nền ô kết tinh thay thế vật liệu truyền thống tại các đồng muối phơi cát  
	- Tạo ra vật liệu mới

- Đưa ra phương pháp thi công nền ô kết tinh bằng vật liệu mới
	- Công nghệ sản xuất vật liệu mới.
- Công nghệ thi công ô kết tinh bằng vật liệu mới.
- Vật liệu mới: chịu được sự ăn mòn của muối, có độ cứng cao, thời gian sử dụng ô kết tinh tăng ít nhất 2 lần so với ô kết tinh sử dụng vật liệu truyền thống.
- 02 mô hình có hiệu quả kinh tế, 1000m2/mô hình.
	2010-2011

	29. 
	Nghiên cứu công nghệ sản xuất chế phẩm giàu hoạt chất sinh học và dinh dưỡng từ sinh khối sợi nấm hương (Lentinula edodes) trên giá thể bã mía
	Tạo ra chế phẩm giầu hoạt chất sinh học và dinh dưỡng từ sinh khối sợi nấm hương
	- 2-3 chủng giống nấm hương

- Quy trình ươm nuôi sinh khối sợi nấm hương trên giá thể bã mía.
- Quy trình thu nhận chế phẩm giàu hoạt chất sinh học và dinh dưỡng của sinh khối sợi nấm hương từ giá thể bã mía.

- 20 kg dịch chiết nấm hương cô đặc ( trên 80% chất khô), đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền  công nhận là thực phẩm chức năng.
	2010-2012

	30. 
	Nghiên cứu sản xuất muối phơi nước trên đất pha cát 
	Xây dựng được mô hình sản xuất muối phơi nước trên đất pha cát
	- Vật liệu và công nghệ chống thấm đối với đất pha cát để xây dựng đồng muối phơi nước.
- Mô hình đồng muối phơi nước trên đất pha cát có hiệu quả tại Ninh thuận/Bình Thuận, quy mô 1-2 ha.
	2010-2012

	31. 
	Nghiên cứu công nghệ sản xuất thực phẩm chức năng từ đậu tương lên men dùng cho người bệnh tiểu đường 
	Có được một số thực phẩm chức năng cho người bệnh tiểu đường từ đậu tương lên men
	- 2-3 chủng giống nấm mốc sản xuất đậu tương lên men có hoạt tính kìm hãm enzym alpha-glucosidase trên 70%.
- Quy trình công nghệ sản xuất đậu tương lên men. 

- Quy trình tách chiết, thu nhận chất kìm hãm enzym alpha-glucosidase từ đậu tương lên men. 

- Chất kìm hãm enzim alpha-glucosidase dạng bột từ đậu tương lên men: 20 kg.
- Các sản phẩm phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền  công nhận là thực phẩm chức năng.
	2010-2012

	32. 
	Nghiên cứu công nghệ và thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị sản xuất mứt khô, năng suất 5 tấn nguyên liệu/ngày
	Đưa vào sản xuất quy trình công nghệ và hệ thống thiết bị sản xuất mứt khô 


	- Quy trình công nghệ sản xuất mứt khô từ các loại quả: mơ, mận, sấu, táo Việt Nam, trám.
- Bộ bản vẽ hệ thống thiết bị.
- Hệ thống thiết bị.
- Cơ sở sản xuất ứng dụng sản phẩm của đề tài.
- 10 tấn mứt mỗi loại, đạt chỉ tiêu VSATTP.
	2010-2011

	IV
	Kinh tế & Chính sách
	
	

	33. 
	Nghiên cứu chính sách và giải pháp phát triển làng nghề ở Việt Nam
	Mục tiêu chung:

Đề xuất, kiến nghị các chính sách và giải pháp có căn cứ khoa học và tính khả thi để khôi phục, phát triển các làng nghề ở nông thôn Việt Nam trong giai đoạn CNH, HĐH đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.

Mục tiêu cụ thể:

- Xác định cơ sở khoa học để hình thành chính sách và giải pháp phát triển làng nghề;

- Khảo cứu kinh nghiệm thực tiễn về phát triển làng nghề ở các nước có điều kiện tương đồng với Việt Nam;

- Đánh giá đúng thực trạng phát triển làng nghề ở Việt Nam, làm rõ những thành công, hạn chế, nguyên nhân và tiềm năng phát triển;

- Đề xuất, kiến nghị chính sách và giải pháp phát triển làng nghề trong điều kiện CNH, HĐH hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.
	- Cơ sở khoa học để hình thành chính sách và giải pháp phát triển làng nghề ở Việt Nam.

- Kinh nghiệm phát triển làng nghề ở các nước có điều kiện tương đồng với Việt Nam.

- Báo cáo đánh giá thực trạng phát triền làng nghề, những thành công, hạn chế, nguyên nhân và tiềm năng phát triển.

- Bản đề xuất, kiến nghị chính sách và giải pháp phát triển làng nghề trong điều kiện CNH-HĐH đất nước và hội nhập quốc tế.
	2010-2011

	34. 
	Nghiên cứu thể chế quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng nông sản ở Việt Nam
	Mục tiêu chung:

Đề xuất các cơ sở khoa học và giải pháp hoàn thiện thể chế quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng nông sản Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể:
- Xác định cơ sở khoa học của thể chế quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng nông sản;
- Khảo cứu kinh nghiệm của các nước lựa chọn về hình thành và triển khai thể chế quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng nông sản có thể tham khảo cho Việt Nam;

- Đánh giá thực trạng vệ sinh an toàn thực phẩm hàng nông sản ở Việt Nam và thể chế quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng nông sản những năm gần đây; những bất cập và vấn đề đặt ra đối với thể chế quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng nông sản;

- Đề xuất các giải pháp có căn cứ khoa học về hoàn thiện thể chế quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng nông sản ở Việt Nam.
	- Cơ sở khoa học của thể chế quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng nông sản
- Kinh nghiệm của nước ngoài về việc hình thành và triển khai thể chế quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng nông sản và khả năng áp dụng cho Việt Nam.

- Báo cáo phân tích thực trạng vệ sinh an toàn thực phẩm hàng nông sản ở Việt Nam và  thể chế quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng nông sản những năm gần đây; những bất cập và vấn đề đặt ra đối với thể chế quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng nông sản.

- Các giải pháp có căn cứ khoa học về hoàn thiện thể chế quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng nông sản ở Việt Nam.

	2010-2011

	35. 
	Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn phù hợp với yêu cầu CNH và HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt nam.
	Mục tiêu chung:

Đề xuất cơ chế, chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn phù hợp với yêu cầu CNH và HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế.

Mục tiêu cụ thể: 

- Xác định cơ sở khoa học cho việc xây dựng cơ chế, chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn phù hợp với yêu cầu CNH và HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế;

 -  Khảo cứu kinh nghiệm xây dựng và triển khai cơ chế, chính sách tín dụng  phục vụ  phát triển nông nghiệp, nông thôn của một số nước có điều kiện tương đồng Việt Nam và rút ra bài học tham khảo;

 - Phân tích, đánh giá thực trạng tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; cơ chế, chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện hành của Việt Nam và thực tiễn triển khai thời gian vừa qua, làm rõ kết quả, hạn chế, bất cập và nguyên nhân;

 - Đề xuất, kiến nghị về sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới hệ thống cơ chế, chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn phù hợp với yêu cầu của CNH, HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế.
	- Cơ sở khoa học cho việc xây dựng cơ chế, chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn phù hợp với yêu cầu CNH và HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế.

- Kinh nghiệm xây dựng và triển khai cơ chế, chính sách tín dụng  phục vụ  phát triển nông nghiệp, nông thôn của một số nước có điều kiện tương đồng Việt Nam và  bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

- Báo cáo phân tích, đánh giá thực trạng tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; cơ chế chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn hiện hành của Việt Nam,  những kết quả, hạn chế, bất cập và nguyên nhân.

- Những đề xuất, kiến nghị về sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới hệ thống cơ chế, chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn phù hợp với yêu cầu của CNH-HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế.
	2010-2011

	36. 
	Nghiên cứu chính sách và giải pháp phát triển các tổ chức xã hội dân sự ở nông thôn Việt Nam.
	Mục tiêu chung: 

Nghiên cứu đề xuất chính sách và giải pháp nhằm thúc đẩy hình thành và phát triển các tổ chức xã hội dân sự nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn Việt Nam

Mục tiêu cụ thể:

- Xác định cơ sở lý luận về bản chất, vị trí, vai trò và sự hình thành, phát triển các tổ chức xã hội dân sự  nói chung và ở nông thôn nói riêng;

- Khảo cứu kinh nghiệm về sự hình thành và phát triển các tổ chức xã hội dân sự ở nông thôn các nhóm nước: phát triển; đang phát triển; và các nước có nền kinh tế chuyển đổi;  

- Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển các tổ chức xã hội dân sự ở nông thôn Việt Nam thời gian qua. Kết quả và những đề đang đặt ra cần phải xử ký về lý luận và thực tiễn;

- Đề xuất kiến nghị về đổi mới nhận thức và phương thức phát triển các tổ chức xã hội dân sự ở nông thôn Việt Nam thời gian tới
	- Cơ sở lý luận về bản chất, vị trí, vai trò và sự hình thành, phát triển các tổ chức xã hội dân sự nói chung và ở nông thôn nói riêng.

- Kinh nghiệm về sự hình thành và phát triển các tổ chức xã hội dân sự ở nông thôn các nhóm nước: phát triển; đang phát triển; và các nước có nền kinh tế chuyển đổi.

- Báo cáo phân tích, đánh giá thực trạng phát triển các tổ chức xã hội dân sự ở nông thôn Việt Nam thời gian qua. Kết quả và những đề đang đặt ra cần phải xử lý về lý luận và thực tiễn;

- Các đề xuất, kiến nghị chính sách và giải pháp phát triển các tổ chức xã hội dân sự ở nông thôn Việt Nam.


	2010-2011

	37. 
	Nghiên cứu ảnh hưởng của chính sách thương mại hàng nông sản của Trung quốc và Thái Lan tới thương mại hàng nông sản Việt Nam
	Mục tiêu chung:
 Phân tích chính sách thương mại nông sản của các nước Trung Quốc và Thái Lan; đánh giá tác động đến thương mại nông sản của Việt Nam; Đề xuất các chính sách thương mại nông sản Việt  Nam.
Mục tiêu cụ thế:

-  Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về chính sách thương mại nông sản;
-  Phân tích chính sách thương mại nông sản của  Trung Quốc và Thái Lan; các chính sách làm tăng khả năng cạnh tranh ở thị trường trong nước và xuất khẩu trong điều mậu dịch tự do của các nước này với các đối tác trong khu vực và thế giới;

- Phân tích các tác động của các chính sách thương mại của hai nước trên tới thương mại nông sản Việt Nam trong ở thị trường trong nước và xuất khẩu;

- Đề xuất các chính sách thương mại hàng nông sản của Việt Nam nhằm ứng phó với các tác động và nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa nông sản Việt Nam.
	- Cơ sở lý luận và thực tiễn về chính sách thương mại nông sản.
- Báo cáo phân tích chính sách thương mại nông sản của  Trung Quốc và Thái Lan; các chính sách làm tăng khả năng cạnh tranh ở thị trường trong nước và xuất khẩu trong điều mậu dịch tự do của các nước này với các đối tác trong khu vực và thế giới;
- Báo cáo phân tích  các tác động của các chính sách thương mại của hai nước trên tới thương mại nông sản Việt Nam trong ở thị trường trong nước và xuất khẩu;
- Các đề xuất chính sách thương mại hàng nông sản của Việt Nam nhằm ứng phó với các tác động và nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa nông sản Việt Nam.
	2010-2011

	38. 
	Nghiên cứu chính sách và giải pháp thu hút đầu tư FDI vào    sản xuất nông nghiệp (theo nghĩa rộng) ở Việt Nam.
	Mục tiêu chung:

Đề xuất cơ sở khoa học và những nội dung cơ bản của  chính sách và giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào sản xuất nông nghiệp (theo nghĩa rộng) ở Việt Nam

Mục tiêu cụ thể:

- Xác định, làm rõ cơ sở khoa học cho việc đề xuất chính sách và giải pháp  khuyến khích, thúc đẩy các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào kinh doanh nông nghiệp (theo nghĩa rộng) ở Việt Nam;

- Phân tích, đánh giá thực trạng đầu tư FDI vào kinh doanh nông nghiệp (theo nghĩa rộng) ở Việt Nam thời gian qua; làm rõ những thành công, hạn chế và nguyên nhân của thực trạng đầu tư vào kinh doanh nông nghiệp (theo nghĩa rộng) ở  Việt Nam thời gian qua;
- Đề xuất chính sách và giải pháp thu hút đầu tư FDI vào kinh doanh nông nghiệp (theo nghĩa rộng), đảm bảo mở rộng và tăng thêm các dòng đầu tư FDI vào kinh doanh nông nghiệp (theo nghĩa rộng) ở Việt Nam thời gian tới.
	  - Cơ sở khoa học cho việc đề xuất chính sách và giải pháp  khuyến khích, thúc đẩy các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào kinh doanh nông nghiệp (theo nghĩa rộng) ở Việt Nam;

- Báo cáo phân tích, đánh giá thực trạng đầu tư FDI vào kinh doanh nông nghiệp (theo nghĩa rộng) ở việt Nam thời gian qua; làm rõ những thành công, hạn chế và nguyên nhân của thực trạng đầu tư vào kinh doanh nông nghiệp (theo nghĩa rộng) ở Việt Nam thời gian qua

- Bản đề xuất các chính sách và giải pháp thu hút đầu tư FDI vào sản xuất nông nghiệp (theo nghĩa rộng) ở Việt Nam.


	2010-2011

	39. 
	Nghiên cứu chính sách bảo hiểm sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam
	Mục tiêu chung:

Đề xuất cơ sở khoa học và chính sách bảo hiểm sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam.
Mục tiêu cụ thể:

- Xác định rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về chính sách bảo hiểm sản xuất nông nghiệp;
- Tổng quan các chính sách bảo hiểm sản xuất nông nghiệp của 3 nhóm nước: phát triển; đang phát triển; chuyển đổi có điều kiện tương đồng với Việt Nam. Rút ra các kinh nghiệm có thể ứng dụng vào Việt Nam;

 - Phân tích, đánh giá thực trạng các biện pháp đang triển khai có liên quan đến chính sách bảo hiểm sản xuất nông nghiệp. Những kết quả bước đầu; Những hạn chế, thiếu hụt và khả năng hoàn thiện;

- Đánh giá những khả năng rủi ro của sản xuất nông nghiệp của Việt Nam cần có chính sách bảo hiểm trong điều kiện hiện nay và những năm tới; 

 - Đề xuất các định hướng và nội dung cụ thể của chính sách bảo hiểm sản xuất nông nghiệp của Việt Nam. 
	- Cơ sở lý luận và thực tiễn về chính sách bảo hiểm sản xuất nông nghiệp.

- Báo cáo tổng quan các chính sách bảo hiểm sản xuất nông nghiệp của 3 nhóm nước: phát triển; đang phát triển; chuyển đổi có điều kiện tương đồng với Việt Nam. Rút ra các kinh nghiệm có thể ứng dụng vào Việt Nam.

- Báo cáo phân tích, đánh giá thực trạng các biện pháp đang triển khai có liên quan đến chính sách bảo hiểm sản xuất nông nghiệp. Những kết quả bước đầu; Những hạn chế, thiếu hụt và khả năng hoàn thiện.

- Các đề xuất  định hướng và nội dung cụ thể của chính sách bảo hiểm sản xuất nông nghiệp của Việt Nam 
	2010-2011

	40. 
	Nghiên cứu các giải pháp, chính sách bảo hộ sản xuất nông nghiệp trong nước phù hợp với các cam kết quốc tế và quy định của WTO..
	Mục tiêu chung:  

Đưa ra tổng thể các giải pháp, chính sách bảo hộ sản xuất trong nước phù hợp với các cam kết quốc tế,  các quy định của WTO. 
Mục tiêu cụ thể:

- Xác định cơ sở khoa học của việc đề xuất các chính sách và giải pháp bảo hộ sản xuất trong  nước.
- Tổng quan các chính sách và biện pháp bảo hộ sản xuất nông nghiệp một số nước trên thế giới và rút ra bài học áp dụng cho Việt Nam.
- Phân tích, đánh giá các chính sách bảo hộ sản xuất nông nghiệp trong nước thời gian qua, những mặt làm được, chưa làm được và khả năng áp dụng các chính sách, biện pháp bảo hộ sản xuất nông nghiệp ở nước ta phù hợp với các cam kềt quốc tế và các quy định của WTO. 

- Đề xuất các chính sách, biện pháp bảo hộ sản xuất nông nghiệp trong nước phù với các cam kết quốc tế, quy định của WTO và đưa ra các giải pháp thực hiện.
	- Cơ sở khoa học của việc đề xuất các chính sách và giải pháp bảo hộ sản xuất nông nghiệp trong nước.
- Tổng quan các chính sách và biện pháp bảo hộ sản xuất nông nghiệp một số nước trên thế giới và rút ra bài học áp dụng cho Việt Nam.
- Báo cáo phân tích, đánh giá các chính sách bảo hộ sản xuất nông nghiệp trong nước thời gian qua, những mặt làm được, chưa làm được và khả năng áp dụng các chính sách, biện pháp bảo hộ sản xuất nông nghiệp ở nước ta phù hợp với các cam kềt quốc tế và các quy định của WTO.

- Bản khuyến nghị các chính sách, biện pháp bảo hộ sản xuất nông nghiệp trong nước phù với các cam kết quốc tế, quy định của WTO.

- Các giải pháp thực hiện các khuyến nghị chính sách và biện pháp bảo hộ sản xuất nông nghiệp trong  nước.
	2010-2011

	V
	Thủy sản
	
	
	

	A
	Nuôi, giống, bệnh và thức ăn thủy sản
	

	41. 
	Nghiên cứu công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá hồng bạc (Lutjanus argentimaculatus)


	Xây dựng công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá hồng bạc.


	- Quy trình công nghệ sản xuất giống:

  + Tỷ lệ cá bố mẹ thành thục 70%,

  + Tỷ lệ đẻ 70%

  + Tỷ lệ sống từ cá bột lên cá hương 2-2,5 cm > 4%,

  + Tỷ lệ sống từ cá hương lên cá giống 3,5-4 cm > 60%,

- Quy trình công nghệ nuôi trong ao đất đạt năng suất 10 tấn/ha, cỡ cá đạt 0,8-1kg, tỷ lệ sống đạt 60%

- Cá giống 200.000 con cỡ 3,5-4 cm 

- Cá thịt 10 tấn.
	2010-2012

	42. 
	Chọn giống tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) theo tính trạng sinh trưởng bằng phương pháp chọn lọc gia đình.
	Tạo được dòng tôm càng xanh cải thiện di truyền về tính trạng sinh trưởng


	- Xác định được các chỉ số di truyền cơ bản: 

  + Hệ số di truyền (h2)

  + Gía trị chọn lọc (A).

- Sau 3 thế hệ chọn lọc giống đưa ra được 100 gia đình tôm càng xanh có sức sinh trưởng tăng 20%.

- Dòng tôm chọn giống thế hệ thứ 2 được phát tán, nuôi thử nghiệm ở 2 mô hình nuôi ao và ruộng ngập lũ.
	2010-2012

	43. 
	Nghiên cứu xây dựng và áp dụng mô hình quy chuẩn Global GAP cho nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) và tôm sú (Penaeus monodon) thâm canh phục vụ xuất khẩu.
	Nâng cao chất lượng sản phẩm cá tra và tôm sú nuôi thâm canh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và bền vũng môi trường phục vụ xuất khẩu
	- Bộ quy chuẩn Global GAP cho cá tra nuôi thâm canh được ban hành.

- Bộ quy chuẩn Global GAP cho tôm sú nuôi thâm canh được ban hành.

- Mô hình ứng dụng bộ quy chuẩn Global GAP cho nuôi cá tra quy mô tối thiểu 50 ha.

- Mô hình ứng dụng bộ quy chuẩn Global GAP cho nuôi tôm sú ở quy mô tối thiểu 100 ha.
	2010-2011

	44. 
	Nghiên cứu công nghệ sản xuất giống tôm mũ ni đỏ (Syllarides squammosus).
	Hướng đến chủ động sản xuất giống tôm mũ ni đỏ
	- Sản phẩm con giống tôm mũ ni > 100 con.

- Dự thảo quy trình công nghệ sản xuất giống nhân tạo.


	2010-2012

	45. 
	Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát dịch bệnh trên tôm sú (Penaeus monodon) và cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) nuôi ở đồng bằng sông Cửu Long
	Xây dưng hệ thống giám sát và các giải pháp kiểm soát dịch bệnh trên tôm sú và cá tra


	- Hệ thống giám sát dịch bệnh đốm trắng trên tôm sú và bệnh gan thận mủ trên cá tra. 

- Cơ chế vận hành hệ thống giám sát   

- Báo cáo dịch tễ học bệnh đốm trắng trên tôm sú và bệnh gan thận mủ trên cá tra. 

- Các giải pháp kiểm soát dịch bệnh.
	2010-2011

	46. 
	Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát dịch bệnh trên tôm hùm nuôi lồng ở khu vực miền Trung.
	Xây dựng hệ thống giám sát và các giải pháp kiểm soát dịch bệnh trên tôm hùm nuôi lồng


	- Hệ thống giám sát dịch bệnh trên tôm hùm nuôi lồng. 

- Cơ chế vận hành hệ thống giám sát.   

- Các giải pháp kiểm soát dịch bệnh.
	2010-2011

	47. 
	Xây dựng mô hình nuôi cá lăng vàng (Mystus nemurus) trong lồng trên hồ chứa miền núi
	Xây dựng được mô hình nuôi cá lăng vàng trong lồng trên hồ chứa miền núi
	- Quy trình công nghệ nuôi cá lăng vàng trong lồng trên hồ  chứa miền núi:

  + Năng suất 15 kg/m3 

  + Cỡ cá 1,3 – 1,5kg 

  + Tỷ lệ sống 60%

- Mô hình nuôi đạt hiệu quả kinh tế,

- 3 tấn cá lăng vàng 
	2010-2012

	B
	Kinh tế-Chính sách, Cơ khí, Chế biến, nguồn lợi, khai thác và Môi trường thủy sản
	

	48. 
	Nghiên cứu ứng dụng lưới rê tầng đáy, khai thác cá đáy vùng gò nổi và rạn đá ngoài khơi miền Trung Việt Nam.
	Hoàn thiện công nghệ khai thác bằng nghề lưới rê tầng đáy. 

Bổ sung tư liệu nguồn lợi cá tầng đáy ở vùng gò nổi và rạn đá ngoài khơi miền Trung Việt Nam.
	- Thiết kế và lắp ráp hoàn chỉnh 1 vàng lưới rê tầng đáy.

- Hồ sơ dò tìm đáy vùng gò nổi bằng máy dò cá đứng.

- Mô hình tổ chức sản xuất bằng nghề lưới rê tầng đáy ở vùng gò nổi và rạn đá.

- Sản phẩm: 5 tấn cá đáy.
	2010-2011

	49. 
	Nghiên cứu chuỗi giá trị trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ cá tra, tôm sú.
	Đánh giá được chuỗi giá trị  trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ cá tra, tôm sú. 
	- Thực trạng chuỗi giá trị trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ cá tra, tôm sú.

- Đánh giá hiện trạng, tồn tại và nguyên nhân hạn chế của các hình thức liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ cá tra, tôm sú.

- 02 mô hình liên kết có hiệu quả (tôm sú 01 mô hình, cá tra 01 mô hình). 

- Đề xuất giải pháp khuyến khích phát triển các mô hình liên kết.
	2010-6/2011

	50. 
	Nghiên cứu xây dựng  mô hình phát triển   sản phẩm thuỷ sản của làng nghề truyền thống  Miền Bắc và Bắc Trung Bộ.
	Xây dựng được mô hình chế biến sản phẩm thuỷ sản của làng nghề truyền thống  đạt tiêu chuẩn xuất khẩu hoặc tiêu thụ tại hệ thống siêu thị trong nước.
	- 02  sản phẩm thuỷ sản truyền thống  đạt tiêu chuẩn xuất khẩu hoặc/và tiêu thụ trên hệ thống siêu thị trong nước.

- 1-2 mô hình tổ chức quản lý trên cơ sở cộng đồng được xây dựng và đi vào hoạt động có hiệu quả.

- Điều kiện vệ sinh môi trường các cơ sở/hộ chế biến đạt tiêu chuẩn môi trường.

- Dự thảo hướng dẫn bảo vệ môi trường các hộ chế biến sản phẩm nói trên.
	2010-2011

	51. 
	Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để phát triển cá tầm, cá hồi ở Việt Nam
	Cung cấp các luận cứ khoa học và thực tiễn để phát triển cá hồi, cá tầm ở Việt Nam
	- Thực trạng sản xuất và tiêu thụ cá hồi, cá tầm ở Việt Nam.

- Đánh giá tiềm năng về điều kiện tự nhiên, khoa học công nghệ, nguồn lực, dịch vụ hậu cần, chế biến, thị trường tiêu thụ...

- Định hướng và các giải pháp phát triển cá tầm, cá hồi ở Việt Nam.
	2010- 6/2011

	52. 
	Nghiên cứu đề xuất tiêu chuẩn kỹ thuật đảm bảo an toàn hàng hải cho tầu vỏ gỗ câu mực xà 
	Xác lập được hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn hàng hải của tầu câu mực xà.
	- Hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn hàng hải đối với tầu vỏ gỗ câu mực xà.

- Phương pháp đánh giá về an toàn hàng hải của tầu câu mực xà

- Quy trình hướng dẫn xử lý các tình huống  mất an toàn hàng hải trong nghề câu mực xà.
	2010

	53. 
	Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất lượng sản phẩm thủy sản sau thu hoạch của tàu khai thác xa bờ.
	Đưa ra được các giải pháp quản lý thủy sản sau thu hoạch bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm
	- Hiện trạng bảo quản thủy sản sau thu hoạch của tàu đánh bắt xa bờ:

  + Hiện trạng quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm;

  + Điều kiện bảo quản: trang thiết bị, phương pháp bảo quản, vận chuyển;

  + Mối liên quan giữa thời gian-phương  thức bảo quản và chất lượng cảm quan cho các sản phẩm của tàu đánh bắt xa bờ. 

  + Đối tượng: tàu cá (theo công suất và nghề kéo đáy, lưới rê, lưới vây, câu vàng), cảng cá/bến cá, chợ cá đầu mối, cơ sở thu mua/sơ chế.

- Dự thảo quy định quản lý điều kiện bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đối với tàu cá, chợ cá, cảng cá và cơ sở thu mua. 

 - Đề xuất các giải pháp quản lý thủy sản sau thu hoạch của tàu đánh bắt xa bờ.
	2010

	54. 
	Đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo vệ trứng cá, cá con và ấu trùng tôm, tôm con ở vùng biển ven bờ vịnh Bắc Bộ.


	Đánh giá được hiện trạng và đề xuất các khu vực và các biện pháp bảo vệ hợp lý trứng cá, cá con và ấu trùng tôm, tôm con.
	- Báo cáo phân tích các kết quả nghiên cứu trước đây về điều kiện môi trường và trứng cá, cá con, ấu trùng tôm, tôm con (TCCC và ATT,TC) ở vùng ven biển vịnh Bắc Bộ;

- Báo cáo hiện trạng thành phần, phân bố, định lượng trứng cá, cá con và ấu trùng tôm, tôm con ở vùng biển ven bờ vịnh Bắc Bộ:

( Xác định thành phần, số lượng và phân bố của TCCC và ATT,TC; Xây dựng các tiêu bản mẫu TCCC và ATT,TC)

- Báo cáo về hiện trạng môi trường vùng ven bờ vịnh Bắc Bộ.

- Báo cáo đánh giá tác động của các ngư cụ đang sử dụng đến cá con, tôm con ở vùng biển vịnh Bắc Bộ;

- Báo cáo khu vực phân bố tập trung của (TCCC và ATT,TC), mùa vụ sinh sản, bãi để của các lòai có giá trị kinh tế ở vùng biển ven bờ vịnh Bắc Bộ:

- Xây dựng bản đồ số phân bố TCCC và ATT,TC theo không gian và thời gian.

- Báo cáo các giải pháp bảo vệ, tái tạo nguồn lợi.

( Bản đồ  các khu vực cấm hoặc hạn chế khai thác).
	2010-2011

	55. 
	Nghiên cứu chế biến các sản phẩm giá trị  gia tăng xuất khẩu cho cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) 
	Tạo ra được sản phẩm cá tra giá trị gia tăng xuất khẩu sang thị trường Mỹ.
	- 05  sản phẩm giá trị gia tăng từ cá tra có khả năng xuất khẩu (mỗi loại sản phẩm 50 kg). Có ít nhất 01 sản phẩm có hợp đồng xuất khẩu. 

 - 05 quy trình công nghệ chế biến các sản phẩm trên.

- Dự thảo 05 tiêu chuẩn sản phẩm các sản phẩm trên.

- Xây dựng GMP và HACCP cho 05 sản phẩm trên.
	2010-2011

	56. 
	Đánh giá lợi thế so sánh của tôm chân trắng (Penaeus vannamei)  nuôi ở Việt Nam
	Xác định lợi thế so sánh của tôm chân trắng nuôi ở Việt Nam so với các nước xuất khẩu khác nhằm định hướng phát triển đối tượng này.
	- Đánh giá thực trạng nuôi tôm chân trắng ở Việt Nam.

- Đánh giá lợi thế so sánh: điều kiện tự nhiên, khoa học công nghệ, nguồn lực, dịch vụ hậu cần, chính sách, công nghiệp chế biến, thương mại, khả năng thị trường tiêu thụ, xu hướng phát triển.

- Định hướng và các giải pháp phát triển.
	2010-6/2011

	57. 
	Đánh giá sức tải môi trường sông Tiền và sông Hậu phục vụ quy hoạch nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) bền vững trên sông Tiền, sông Hậu
	Đánh giá được sức tải môi trường để xác định quy mô phát triển nuôi cá tra bền vững các tỉnh ven sông Tiền, sông Hậu. 


	- Bộ số liệu hiện trạng môi trường, kinh tế- xã hội  phục vụ đánh giá sức tải môi trường.

- Có được mô hình đánh giá lan truyền ô nhiễm và sức sản xuất sinh học sơ cấp.

- Mô hình toán đánh giá sức tải môi trường phục vụ quy hoạch nuôi cá tra bền vững.

- Sức tải môi trường sông Tiền và sông Hậu cho phát triển nuôi cá tra theo các kịch bản phát triển kinh tế xã hội ở 3 mức: cao, trung bình và thấp

- Xác định qui mô phát triển cá tra bền vững cho toàn vùng và các vùng nuôi phù hợp kèm theo bản đồ số. 
	2010-2012

	VI
	Lâm nghiệp
	
	
	

	58. 
	Nghiên cứu chọn giống và biện pháp kỹ thuật trồng rừng cây Mỏ chim (Cleidion spiciflorum Burm)  để phục vụ kinh doanh gỗ lớn.
	Chọn được giống,  xác định được đặc điểm lâm học và các biện pháp kỹ thuật  trồng rừng cây Mỏ chim (Cleidion spiciflorum Burm) 
	- Chọn được ít nhất 2 xuất xứ và 30 cây trội 

- 2 ha vườn giống hữu tính với khoảng 30-50 gia đình.

- Khảo nghiệm ở ít nhất 3 vùng sinh thái từ các gia đình đã chọn (1ha mỗi vùng); 2 ha mô hình trồng ở mỗi vùng

- Bản hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng 
	2010-2014

	59. 
	Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật trồng cây Lai (Aleurites molucana) ở Tây Nguyên, Bắc Trung bộ và Đông Bắc theo hướng lấy quả  
	- Chọn được giống có năng suất quả và hàm lượng dầu cao
- Xác định các biện pháp kỹ thuật gây trồng 


	- Ít nhất 2 xuất xứ được chọn có năng suất cao hơn 20% năng suất trung bình hiện nay

- Bản hướng dẫn kỹ thuật thâm canh phù hợp (giống và kỹ thuật gây trồng)

- 2 ha khảo nghiệm giống và kỹ thuật gây trồng, 3 ha mô hình/vùng 
	2010-2014

	60. 
	Nghiên cứu khả năng hấp thụ carbon rừng tự nhiên lá rộng thường xanh, bán thường xanh và rụng lá ở Tây Nguyên
	Góp phần xây dựng luận cứ khoa học cho định giá trị môi trường và định giá rừng của các kiểu rừng lá rộng tự nhiên chủ yếu ở Việt Nam

	- Bộ cơ sở dữ liệu và phần mềm xác định lượng Carbon hấp thụ của sinh khối tầng cây cao, cây bụi thảm tươi, thảm mục ở trên mặt đất, dưới mặt đất và ở trong đất. 

- Bản hướng dẫn cách xác định lượng Carbon hấp thụ đối với rừng tự nhiên

	2010-2011

	61. 
	Nghiên cứu chọn loài cây và kỹ thuật trồng rừng chống xói lở ở ven sông và kênh rạch vùng nước lợ
	Chọn được một số loài cây và kỹ thuật trồng rừng thích hợp để chống xỏi lở ở ven sông và kênh rạch vùng nước lợ
	- Chọn được ít nhất 2 loài cây thích hợp

- Bản hướng dẫn kỹ thuật gây trồng

- 5 ha mô hình trồng cho 2 nơi có điều kiện gây trồng khác nhau. 
	2010-2014

	62. 
	Nghiên cứu hoàn thiện các biểu điều tra của một số loài cây Keo, Bạch đàn, Thông.
	Hiệu chỉnh và hoàn thiện các biểu điều tra hiện có cho các loài Keo, Bạch đàn và Thông và xây dựng phần mềm quản lý và sử dụng các loại biểu này.


	 - Hệ thống các bảng biểu điều tra (biểu quá trình sinh trưởng, cấp đất và sản lượng) cho các loài cây trồng rừng được hoàn thiện.

- Phần mềm có tính năng tự động để quản lý, sử dụng các biểu đã lập.   

- Hướng dẫn sử dụng phần mềm
	2010-2011

	63. 
	Nghiên cứu ứng dụng công nghệ giải đoán tự động ảnh vệ tinh có độ phân giải cao để xây dựng bản đồ tài nguyên rừng phục vụ công tác điều tra, kiểm kê rừng Việt Nam.
	Đánh giá khả năng ứng dụng công nghệ giải đoán ảnh tự động và phương pháp giải đoán ảnh vệ tinh 

độ phân giải cao nhằm khoanh vẽ ranh giới các trạng thái rừng.
	 - Báo cáo đánh giá các phương pháp, tiến bộ kỹ thuật giải đoán ảnh vệ tinh trong nước và thế giới;

- Báo cáo đánh giá khả năng ứng dụng công nghệ giải đoán ảnh tự động cho ảnh có độ phân giải cao 

 - Kết quả thử nghiệm (phần mềm, bản đồ số) trên phạm vi 3 tỉnh thuộc 3 vùng sinh thái (Tây Bắc, duyên hải Bắc trung bộ và Tây Nguyên).

- Hướng dẫn sử dụng phần mềm xử lý tự động ảnh viễn thám có độ phân giải cao cho rừng Việt Nam (phương pháp/các bước tiến hành xây dựng bản đồ tài nguyên rừng trên cơ sở giải đoán tự động ảnh vệ tinh có độ phân giải cao)
	2010-2011

	64. 
	Nghiên cứu xử lý gỗ rừng trồng  bằng hợp chất vô cơ nhằm nâng cao độ bền tự nhiên, ổn định kích thước và khả năng chống cháy 
	Cải thiện độ bền tự nhiên, độ ổn định kích thước và khả năng chống cháy của gỗ rừng trồng bằng  hợp chất vô cơ 
	- Xác định được một số hợp chất của Silic và Boron thich hop nhằm nâng  cao độ bền tự nhiên, độ ổn định kích thước và khả năng chống cháy của gỗ rừng trồng.

- Xác định được thông số cơ bản của quá trình xử lý gỗ bằng một số hợp chất của Silic và Boron.

- Hướng dẫn kỹ thuật xử lý gỗ (quy trình công nghệ, thiết bị, thiết kế dây truyền) bằng một số hợp chất của Silic và Boron quy mô thí nghiệm
	2010-2011

	65. 
	Nghiên cứu công nghệ sản xuất composite từ phế liệu gỗ và chất dẻo phể thải


	Tận dụng phế liệu gỗ và chất dẻo phế thải nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng gỗ và giảm ô nhiễm môi trường


	- Đề xuất công nghệ tạo composit từ phế liệu chế biến gỗ và chất dẻo PE, PVC, PPP… phế thải

- Lựa chọn thiết bị gia công, chế biến phù hợp, đề xuất mô hình sản xuất 

- Sản xuất  thử nghiệm vật liệu composit (50m2 sản phẩm thí nghiệm)
	2010-2011

	66. 
	Nghiên cứu đề xuất phương pháp thích hợp để kiểm kê khí nhà kính trong sử dụng đất lâm nghiệp 
	Đề xuất phương pháp kiểm kê khí nhà kính phát thải trong quá trình sử dụng và thay đổi sử dụng đất lâm nghiệp


	- Phương pháp kiểm kê khí nhà kính áp dụng trong lĩnh vực sử dụng đất lâm nghiệp

- Mô hình kiểm kê khí nhà kính phát thải trong sử dụng và thay đổi sử dụng đất LN

- Đề xuất một số phương án thích ứng với  biến đổi khí hậu trong sử dụng đất LN
	2010-2011

	67. 
	Nghiên cứu công nghệ, thiết kế và chế tạo máy sấy ván mỏng (ván bóc, ván lạng) công suất 1.000 m3 sản phẩm/năm
	- Xác lập được công nghệ/chế độ sấy ván bóc và ván lạng.

- Thiết kế và chế tạo được hệ thống máy sấy ván mỏng công suất 1.000 m3 sản phẩm/năm
	- Xây dựng chế độ sấy ván bóc và ván lạng cho ít nhất 05 loại gỗ

- 01 bộ hồ sơ thiết kế hệ thống máy sấy ván bóc và ván lạng.

- 01 hệ thống máy sấy ván mỏng công suất 1000 m3 sản phẩm/năm được chế tạo 

- 01 bộ tài liệu hướng dẫn kỹ thuật sấy.

- 01 báo cáo về kết quả khảo nghiệm chế độ sấy và khảo nghiệm máy
	2010-2011

	68. 
	Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về cổ phần hoá công ty lâm nghiệp.


	- Đề xuất phương án thí điểm cổ phần hoá công ty lâm nghiệp.

- Đề xuất giải pháp và chính sách cổ phần hoá công ty lâm nghiệp ở Việt Nam

	- Hệ thống hoá, hoàn thiện cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý về xác định giá trị công ty lâm nghiệp có quản lý rừng tự nhiên và rừng trồng.

- Xây dựng phương án cổ phần hoá 03 công ty lâm nghiệp có quản lý rừng tự nhiên và rừng trồng tại 3 vùng Bắc bộ, Trung bộ và Tây nguyên
	2010-2011

	69. 
	Phân tích ngành hàng gỗ rừng trồng và đề xuất định hướng chính sách  khuyến khích phát triển trồng rừng sản xuất 
	- Xác định lợi ích của các thành phần tham gia vào chuỗi hành trình sản phẩm gỗ rừng trồng.

- Đề xuất định hướng chính sách khuyến khích phát triển trồng  rừng sản xuất 
	- Báo cáo phân tích chuỗi giá trị ngành hàng gỗ rừng trồng tại các vùng trồng rừng sản xuất trọng điểm (Ít nhất 3 vùng)

- Bảng ma trận phân tích chính sách (PAM) về gỗ rừng trồng tại tại các vùng trồng rừng sản xuất trọng điểm (Ít nhất 3 vùng)

 - Đề xuất chính sách khuyến khích phát triển trồng rừng sản xuất


	2010-2011

	70. 
	Nghiên cứu lượng giá giá trị kinh tế môi trường rừng phòng hộ ven biển vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Nam bộ
	- Lượng giá giá trị kinh tế môi trường rừng phòng hộ ven biển.

- Đề xuất nguyên tắc và phương pháp lượng giá giá trị kinh tế môi trường rừng phòng hộ ven biển.
	- Bảng khung giá giá trị kinh tế môi trường rừng phòng hộ vùng ven biển Duyên hải Nam Trung bộ và Nam bộ
- Hướng dẫn lượng giá giá trị kinh tế môi trường rừng phòng hộ ven biển.


	2010-2011

	VII
	Thủy lợi
	
	
	

	71. 
	Nghiên cứu giải pháp xây dựng mô hình bơm hợp lý phục vụ nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản vùng đồng bằng sông Cửu Long


	- Xác định được diện tích tưới tiêu và cấp nước cho nuôi trồng thuỷ sản hợp lý cho các vùng của đồng bằng sông Cửu Long.

- Xác định được các mô hình bơm hợp lý (các dạng nhà trạm di động, cố định, bán di động,… các cấp lưu lượng và cột nước) phù hợp với điều kiện tưới tiêu và cấp nước cho nuôi trồng thuỷ sản cho từng vùng. 

- Xác định được mẫu kết cấu nhà trạm phù hợp với điều kiện đồng bằng sông Cửu long. 

- Thiết kế, chế tạo, lắp đặt tổ máy bơm và động cơ tại các nhà trạm đáp ứng yêu cầu tưới tiêu và nuôi trồng thuỷ sản của đồng bằng sông Cửu long.
	- Bản đồ phân vùng sử dụng bơm vùng ĐBSCL
- Sơ đồ nguyên lý và thông số kỹ thuật của các mô hình bơm phù hợp với điều kiện từng vùng (diện tích vùng bơm hợp lý, lưu lượng, cột nước, nhà trạm, máy bơm, động cơ …).

- Bản vẽ thiết kế kỹ thuật nhà trạm bơm (gồm cả máy bơm và động cơ) cho 02-03 mô hình phổ biến nhất cho đồng bằng sông Cửu Long được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và địa phương chấp nhận

- Thiết kế và chế tạo 02 tổ máy bơm lắp động cơ điện với các phương án nhà trạm khác nhau đáp ứng yêu cầu tưới tiêu và nuôi trồng thuỷ sản vùng đồng bằng sông Cửu long được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Dự thảo quy trình vận hành, bảo dưỡng.


	2010-2011

	72. 
	Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ tiêu giảm sóng cho khu vực neo đậu tàu thuyền trú bão ở Việt Nam
	Đề xuất được giải pháp công nghệ tiêu giảm sóng đảm bảo an toàn cho tàu thuyền trong các khu neo đậu trú bão ở Việt Nam.
	- Tổng quan về công trình biển trong khu neo đậu tàu thuyền.   

- Yêu cầu kỹ thuật cho các công trình biển trong khu neo đậu tàu thuyền.

- Đề xuất giải pháp kết cấu tiêu giảm sóng.

-Tài liệu hướng dẫn thiết kế, thi công công trình có kết cấu tiêu giảm sóng cho khu neo đậu tàu thuyền trú bão ở nước ta.

- Thiết kế mẫu cho 01 công trình cụ thể, chi tiết ở mức thiết kế cơ sở được cơ quan quản lý tại điểm thiết kế mẫu chấp nhận.
	2010-2011

	73. 
	Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị kiểm soát và điều khiển từ xa lượng nước phân phối trên hệ thống kênh tưới
	Chế tạo được thiết bị kiểm soát và điều khiển từ xa lượng nước trên hệ thống kênh tưới, có chất lượng tương đương thiết bị nhập ngoại, nhưng giảm giá ít nhất 40%.

 
	- Sơ đồ nguyên lý làm việc của thiết bị (đồng bộ bao gồm cửa van điều tiết, thiết bị đo mực nước, thiết bị truyền dẫn tín hiệu, thiết bị biều khiển, phần mềm…).

- Bản vẽ thiết kế, chế tạo, lắp đặt cụm thiết bị.
- Phần mềm xử lý tín hiệu và điều khiển. 

- Chế tạo 03 cụm thiết bị kiểm soát từ xa lượng nước đầu kênh có quy mô từ 0,2 ÷ 0,4 m3/s.

- Chế tạo, lắp đặt, vận hành thiết bị chế tạo cho một cụm công trình cụ thể.

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng, vận hành và bảo trì thiết bị, tập huấn chuyển giao cho đơn vị sử dụng.
	2010-2011

	74. 
	Nghiên cứu xây dựng quy chế đặt hàng khai thác và bảo vệ  công trình thủy lợi và đề xuất đổi mới mô hình quản lý thuỷ lợi cơ sở phù hợp với mô hình nông thôn mới 


	- Xây dựng quy chế đặt hàng quản lý khai thác công trình thuỷ lợi áp dụng cho các tổ chức quản lý KTCT thuỷ lợi làm căn cứ để xác định nhiệm vụ đặt hàng, xác định chi phí, ký hợp đồng, kiểm tra giám sát, đánh giá kết quả, nghiệm thu thanh toán v.v...

- Đề xuất đổi mới mô hình quản lý thuỷ lợi cơ sở phù hợp mô hình nông thôn mới trong bối cảnh nhà nước miễn thu thuỷ lợi phí cho nông nghiệp
	- Quy chế đặt hàng quản lý khai thác công trình thuỷ lợi (các nguyên tắc, nội dung, tiêu chí nghiệm thu đánh giá .v.v) làm cơ sở để Bộ NN&PTNT ban hành áp dụng.

- Cơ chế quản lý phù hợp theo hình thức đặt hàng (xác định nhiệm vụ, xây dựng dự toán, quy định hợp đồng, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, thưởng phạt v.v...) được Bộ Nông nghiệp và PTNT chấp nhận.

- Mô hình quản lý thuỷ lợi cơ sở phù hợp với mô hình nông thôn mới trong bối cảnh nhà nước miễn thu thuỷ lợi phí.

- Cơ chế chính sách, giải pháp thúc đẩy các tổ chức sản xuất kinh doanh dịch vụ nông thôn tham gia quản lý công trình thuỷ lợi làm cơ sở để Bộ NN&PTNT hướng dẫn áp dụng.

- Áp dụng thí điểm xây dựng quy chế đặt hàng cho 1-2 công ty  

- Áp dụng thí điểm ít nhất 02 mô hình tổ chức (hợp tác) dùng nước được địa phương chấp nhận.
	2010-2011

	75. 
	Nghiên cứu, đề xuất ứng dụng các giải pháp kỹ thuật thu trữ nước mưa sử dụng cho các nhu cầu sinh hoạt, công cộng ở thành phố, khu dân cư
	- Đề xuất được các giải pháp kỹ thuật, mô hình thu trữ và sử dụng nước mưa cho các nhu cầu ở các hộ gia đình, khu công sở, khu dân cư với các quy mô khác nhau mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội, góp phần bảo vệ môi trường 
- Đề xuất được quy trình thiết kế và vận hành hệ thống 


	- Báo cáo đánh giá tiềm năng thu trữ, sử dụng nước mưa cho những mục đích không đòi hỏi chất lượng cao ở Việt Nam.

- Báo cáo tổng quan tình hình nghiên cứu, thu trữ nước mưa và sử dụng nước mưa cho những mục đích khác nhau của các nước và Việt Nam.

- Tính toán suất đầu tư và hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường của việc thu trữ, sử dụng nước mưa cho các quy mô khác nhau.

- Đề xuất các giải pháp công nghệ và các mô hình thu trữ nước mưa sử dụng cho các mục đích khác nhau (như vệ sinh, cọ rửa, tưới cây…) hiệu quả đối với các hộ gia đình, công sở, công trình công cộng.

- Xây dựng 02 mô hình trình diễn: 1 cho hộ gia đình, 1 cho khu công sở
	2010-2011

	76. 
	Nghiên cứu thiết kế chế tạo, lắp đặt trạm điện thủy triều có công suất đến 10KW phục vụ dân sinh kinh tế vùng ven biển và hải đảo
	- Thiết kế và chế tạo được tuôcbin điện thủy triều 
- Làm chủ công nghệ thiết kế, chế tạo tổ máy phát điện thủy triều công suất từ 5KW đến 10 KW.
	- Báo cáo tổng quan về hiện trạng điện thủy triều và tiếm năng điện thủy triều ở Việt Nam.

- Thiết kế, chế tạo được tổ máy điện thủy triều công suất 10 KW.

- Kết hợp với nguồn khác để xây dựng và lắp đặt vận hành tại thực tế trạm điện thủy triều công suất đến 10KW.


	2010-2011

	77. 
	Nghiên cứu xây dựng phương pháp đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương, đề xuất giải pháp thích ứng và ứng phó trong lĩnh vực nông nghiệp do tác động của biến đổi khí hậu


	- Đề xuất được các phương pháp đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương trong lĩnh vực nông nghiệp do tác động của biến đổi khí hậu.

- Đề xuất được các giải pháp thích ứng và ứng phó trong lĩnh vực nông nghiệp, góp phần nâng cao năng lực của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu.
	- Cơ sở khoa học cho việc đề xuất phương pháp đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương trong lĩnh vực nông nghiệp do tác động của biến đổi khí hậu.

- Phương pháp đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương trong lĩnh vực nông nghiệp do tác động của biến đổi khí hậu.

- Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương trong lĩnh vực nông nghiệp cho vùng đồng bằng sông Hồng. 

- Các giải pháp ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Hồng.

- Tài liệu hướng dẫn đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương trong lĩnh vực nông nghiệp do tác động của biến đổi khí hậu.
	2010-2011

	VIII
	Môi trường 
	
	

	78. 
	Nghiên cứu ảnh hưởng của canh tác lúa nước đến phát thải khí nhà kính và đề xuất kỹ thuật giảm thiểu phát thải khí nhà kính trong canh tác lúa nước ở vùng đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long
	- Định lượng được mức độ phát thải khí nhà kính  (CH4, CO2, NOX) trong canh tác lúa nước (đất, chế độ canh tác, cơ cấu luân canh cây trồng).
- Đề xuất được kỹ thuật, mô hình canh tác bảo đảm năng suất lúa và giảm mức độ phát thải khí nhà kính.
	- Bộ số liệu có độ tin cậy cao (có thể so sánh được với số liệu quốc tế) về phát thải khí nhà kính ở các chế độ canh tác lúa nước khác nhau.
- Giải pháp kỹ thuật trồng lúa đảm bảo năng suất lúa, giảm thiểu phát thải nhà kính phù hợp với điều kiện đất đai và khí hậu  của vùng nghiên cứu.
- 02 mô hình/1 vùng; quy mô ít nhất 1ha/mô hình.
	2010-2012


	79. 
	Nghiên cứu cơ sở khoa học bảo vệ môi trường nước và hệ sinh thái thuỷ sinh hạ lưu  sông Trà Khúc
	Đề xuất được giải pháp quản lý  môi trường nước và hệ sinh thái thủy sinh hạ lưu sông Trà Khúc 


	- Phương pháp luận và tính toán về:
   + Ngưỡng sử dụng nước và yêu cầu duy trì dòng chảy 
   + Ngưỡng bảo vệ chất lượng nước LVS 
   + Ước lượng giá trị HST thuỷ sinh và ứng dụng trong quy hoạch và quản lý bảo vệ môi trường nước
- Hệ thống giải pháp quản lý bảo vệ môi trường nước và hệ sinh thái thuỷ sinh hạ lưu sông Trà Khúc.
- Phần mềm tính toán giá trị kinh tế sinh thái và hỗ trợ ra quyết định quản lý quản lý  môi trường nước và hệ sinh thái thủy sinh hạ lưu sông Trà Khúc . 
	2010-2012

	80. 
	Nghiên cứu tác động của mực nước biển dâng do biến đổi khí hậu đến hệ sinh thái rừng ngập mặn và cộng đồng dân cư ở vùng ven biển đồng bằng sông Hồng     
	- Xác định được ảnh hưởng của mực nước biển dâng đối với hệ sinh thái rừng ngập mặn và cộng đồng dân cư bị ảnh hưởng vùng ven biển.
- Đề xuất được các giải pháp ứng phó với nước biển dâng nhằm quản lý bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn và đảm bảo đời sống cộng đồng dân cư.
	- Báo cáo tác động của mực nước biển dâng do biến đổi khí hậu đối với hệ sinh thái nông nghiệp rừng ngập mặn và cộng đồng dân cư vùng ven biển đồng bằng sông Hồng

- Các đề xuất về giảm thiểu và thích ứng  biến đổi khí hậu trong quản lý hệ sinh thái rừng ngập mặn và đảm bảo đời sống cộng đồng dân cư.
	2010-2012

	81. 
	 Nghiên cứu cơ chế chính sách  quản lý chất thải góp phần bảo vệ môi trường nông thôn 
	Xây dựng được các cơ chế chính sách cần được ban hành trong quản lý chất thải góp phần bảo vệ môi trường nông thôn 
	- Báo cáo phân tích đánh giá các mô hình   cho các vùng kinh tế đặc thù.
- Dự thảo cơ chế chính sách được các địa phương chấp nhận.
- 03 mô hình thử nghiệm quy mô cấp xã. 
	2010-2011

	82. 
	Nghiên cứu giải pháp tổng thể bảo đảm phát triển bền vững các  trang trại nuôi tôm nước lợ ở đồng bằng sông Cửu Long  
	- Đề xuất được hệ thống giải pháp có căn cứ khoa học bảo đảm phát triển bền vững các trang trại nuôi tôm nước lợ ở đồng bằng sông Cửu Long.
- Xây dựng được quy trình công nghệ xử lý chất thải, nước thải phù hợp tại các trang trại nuôi tôm nước lợ ở đồng bằng sông Cửu Long.
	- Hệ thống giải pháp tổng thể bảo đảm phát triển bền vững các trang trại nuôi tôm nước lợ ở đồng bằng sông Cửu Long.
- Quy trình  công nghệ xử lý chất thải, nước thải phù hợp để áp dụng cho các trang trại nuôi tôm nước lợ ở đồng bằng sông Cửu Long. 

- 02 mô hình thử nghiệm quy mô trang trại.
	2010-2012

	83. 
	Nghiên cứu đánh giá thiệt hại về kinh tế xã hội do chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất ở các làng nghề vùng đồng bằng sông Hồng
	- Lượng hoá mức độ thiệt hại về kinh tế xã hội do hoạt động sản xuất của một số làng nghề có nguy cơ ô nhiễm cao ở vùng đồng bằng sông Hồng.
- Đề xuất được các biện pháp quản lý phát triển làng nghề.
	- Mô hình tính toán về mức độ thiệt hại kinh tế xã hội. 

- Báo cáo về mức độ thiệt hại về kinh tế xã hội do hoạt động sản xuất của một số làng nghề có nguy cơ ô nhiễm cao ở vùng đồng bằng sông Hồng.
- Các biện pháp quản lý phát triển bền vững làng nghề.
	2010-2011

	84. 
	Nghiên cứu các giải pháp huy động cộng đồng tham gia quản lý  môi trường trong chăn nuôi gia súc, gia cầm 
	- Huy động được cộng đồng tham gia quản lý  môi trường trong chăn nuôi gia súc, gia cầm khu vực miền Bắc.
- Đề xuất được cơ chế  chính sách để huy động sự tham gia của cộng đồng.
	- Dự thảo cơ chế chính sách Huy động được cộng đồng tham gia quản lý  môi trường trong chăn nuôi gia súc, gia cầm. 

- 04 mô hình (phân tán và tập trung) quy mô cấp thôn. 
	2010-2011


	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

          Bùi Bá Bổng
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